
 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG NINH 

Địa chỉ: 44/3 Mạc Đĩnh Chi - F2 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng 

VPKD: 199 Hà Giang - F1 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng 

Điện Thoại: 02633 758 388 - 0933 602 399 

 

BÁO GIÁ TRỌN BỘ CAMERA QUAN SÁT HIKVISION 
 

THÔNG TIN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH 
BỘ 2 

CAMERA 
BỘ 3 

CAMERA 
BỘ 4 

CAMERA 

HIKVISION 1.0MPX TRONG NHÀ 
+ Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP 
+ Đầu ghi Hikvision DS-7104HGHI-F1 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m 

 

3.400.000 3.950.000 4.450.000 

HIKVISION 1.0MPX NGOÀI TRỜI 
+ Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR 
+ Đầu ghi Hikvision DS-7104HGHI-F1 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m  

3.650.000 4.300.000 4.950.000 

HIKVISION 2.0MPX TRONG NHÀ 
+ Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR 
+ Đầu ghi Hikvision DS-7204HGHI-F1 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m 

 

3.800.000 4.550.000 5.250.000 

HIKVISION 2.0MPX NGOÀI TRỜI 
+ Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR 
+ Đầu ghi Hikvision DS-7204HGHI-F1 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m  

4.050.000 4.900.000 5.750.000 

 
* Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt từ 180.000-3000.000 trên 1 camera tùy địa hình 
* Giá trên đã bao gồm dây tín hiệu cho mỗi camera 20m + 10m dây điện, nếu dài hơn cộng thêm 4.000đ/m 
* Để tăng ổ cứng lưu trữ lên 1000Gb bù thêm 600.000đ, 2000Gb bù thêm 1.600.000đ 
* Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 
 
****Quý khách có yêu cầu khác về số lượng, cấu hình, chủng loại camera vui lòng liên hệ trực tiếp để có 
giá tốt nhất**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG NINH 

Địa chỉ: 44/3 Mạc Đĩnh Chi - F2 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng 

VPKD: 199 Hà Giang - F1 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng 

Điện Thoại: 02633 758 388 - 0933 602 399 

 

BÁO GIÁ TRỌN BỘ CAMERA QUAN SÁT DAHUA 
 

THÔNG TIN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH 
BỘ 2 

CAMERA 
BỘ 3 

CAMERA 
BỘ 4 

CAMERA 

DAHUA 1.0MPX NGOÀI TRỜI 
+ Camera Dahua HFW1000SP 
+ Đầu ghi Dahua XVR1A04 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m 

 

3.850.000 4.600.000 5.350.000 

DAHUA 2.0MPX TRONG NHA 
+ Camera Dahua HFWB1A21P 
+ Đầu ghi Dahua XVR1A04 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m 

 

3.800.000 4.500.000 5.200.000 

DAHUA 2.0MPX NGOÀI TRỜI 20M 
+ Camera Dahua HFWB2A21P 
+ Đầu ghi Dahua XVR1A04 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m 

 

4.100.000 4.950.000 5.800.000 

DAHUA 2.0MPX NGOÀI TRỜI FULL 
HD 
+ Camera Dahua HFW1200SP 
+ Đầu ghi Dahua XVR5104HS-X 
+ HDD Seagate 500Gb 
+ Trọn bộ phụ kiện: nguồn 12V/2A, 
balum chống nhiễu, dây HDMI 1.5m  

5.350.000 6.350.000 7.350.000 

 
* Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt từ 180.000-3000.000 trên 1 camera tùy địa hình 
* Giá trên đã bao gồm dây tín hiệu cho mỗi camera 20m + 10m dây điện, nếu dài hơn cộng thêm 4.000đ/m 
* Để tăng ổ cứng lưu trữ lên 1000Gb bù thêm 600.000đ, 2000Gb bù thêm 1.600.000đ 
* Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 
 
****Quý khách có yêu cầu khác về số lượng, cấu hình, chủng loại camera vui lòng liên hệ trực tiếp để có 
giá tốt nhất**** 
 


